
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 07h30 - 21/07/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27208602491  Bùi Đặng Lan  Anh 11/09/2003 Đắk Lắk 30CYC3

2 27202100939  Phan Quỳnh  Châu 01/09/2003 Quảng Trị 30CYC3

3 27211241045  Phan Quốc  Cường 20/10/2003 Quảng Bình 30CYC3

4 27215450202  Trần Nguyễn Quốc  Cường 27/05/2003 Lâm Đồng 30CYC3

5 28206254645  Võ Thị Mỹ  Hậu 07/05/2004 Gia Lai 30CYC3

6 27213445193  Nguyễn Đăng  Khoa 21/02/2003 Khánh Hòa 30CYC3

7 26217124089  Trần Hồ Đình  Minh 26/05/2002 Quảng Nam 30CYC3

8 27212241375  Nguyễn Văn  Minh 02/02/2003 Quảng Nam 30CYC3

9 27215439598  Trần Ngọc Uyển  My 14/06/2001 Lâm Đồng 30CYC3

10 27218602598  Cao Ngọc Lê  Na 11/05/2003 Nghệ An 30CYC3

11 26217133251  Nguyễn Thành  Nam 23/03/2002 Đà Nẵng 30CYC3

12 27202230242  Vũ Ngọc  Nga 20/12/2003 Bình Định 30CYC3

13 27212933638  Nguyễn Hồ Kim  Nhân 24/03/2003 Quảng Nam 30CYC3

14 27208653032  Võ Thị Kiều  Oanh 18/08/2003 Đắk Lắk 30CYC3

15 27211201466  Đậu Thế  Phi 20/02/2003 Đắk Lắk 30CYC3

16 27208635820  Phạm Thị Thanh  Thanh 11/10/2003 Quảng Bình 30CYC3

17 27202200849  Lê Kim Ngọc  Thư 29/08/2003 Đà Nẵng 30CYC3

18 27202222510  Trần Thị Anh  Thư 11/07/2003 Đà Nẵng 30CYC3

19 26211232907  Lê Văn  Tiến 07/08/2002 Bình Định 30CYC3

20 27202100085  Nguyễn Trần Huyền  Trâm 10/01/2003 Quảng Ngãi 30CYC3

21 26207336167  Hồ Thị Thu  Sương 03/01/2002 Quảng Nam 29CBN6 Thi ghép

22 26203336888
 Nguyễn Huỳnh
Phương

 Dung 07/02/2002 Quảng Ngãi 29TSC3 Học ghép

23 26205426482  Phan Nhật  Quỳnh 18/02/2002 Đà Nẵng 29TSC8 Thi ghép

24 26203135410  Mai Thị  Trang 22/12/2002 Quảng Nam 30CBN2 Thi ghép
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1 27202201742  Phạm Thị Thùy  Trang 13/04/2003 Quảng Trị 30CYC3

2 27203302190  Trần Thị Vân  Anh 21/03/2003 Nghệ An 30SBN3

3 27203302766  Nguyễn Hà  Châu 11/08/2003 Bình Định 30SBN3

4 27207550396  Lê Mỹ  Duyên 01/08/2003 Quảng Nam 30SBN3

5 27203345951  Lê Thị Hồng  Gấm 16/08/2003 Quảng Trị 30SBN3

6 27202630768  Nguyễn Thanh  Hà 11/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN3

7 27202239449  Nguyễn Thị Lệ  Hằng 17/07/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN3

8 2320265398  Trần Thị Thu  Hoài 15/08/1999 Quảng Bình 30SBN3

9 27203902916  Ma Thị Huyền  Linh 30/07/2003 Phú Yên 30SBN3

10 27212121905  Phạm Công  Mạnh 28/09/2003 Quảng Nam 30SBN3

11 27202101025  Nguyễn Thị Thu  My 03/02/2003 Quảng Ngãi 30SBN3

12 27202138675  Ngô Lê Diễm  My 24/07/2003 Đắk Lắk 30SBN3

13 27204541504  Hoàng Thị Thanh  Nhàn 20/08/2003 Đà Nẵng 30SBN3

14 27203521425  Huỳnh Thị Kim  Phượng 22/12/2002 Quảng Ngãi 30SBN3

15 27203238845  Nguyễn Thị Hương  Quỳnh 13/10/2003 Quảng Trị 30SBN3

16 049186011735  Lê Thị Thu  Thủy 31/12/1986 Quảng Nam 30SBN3

17 26207225632  Lại Thị Thu  Thủy 11/07/2002 Quảng Nam 30SBN3

18 27205249823  Hoàng Khánh  Trang 21/05/2003 Quảng Trị 30SBN3

19 27217237741  Phạm Minh  Tuấn 23/10/2003 Quảng Nam 30SBN3

20 25203100703  Nguyễn Phương  Uyên 11/11/2001 Nam Định 30SBN3

21 27202702777  Trần Thị Tường  Vân 04/01/2003 Đà Nẵng 30SBN3

22 27202142898  Nguyễn Lê Triệu  Vy 20/12/2003 Đắk Lắk 30SBN3

23 27205200094  Bùi Thị Khánh  Vy 05/04/2003 Đà Nẵng 30SBN3

24 27205249980  Bùi Thị Thanh  Xuân 05/02/2003 Quảng Ngãi 30SBN3
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1 26211128106  Đinh Hoàng  Anh 04/03/2002 Gia Lai 30SSC2

2 27202102199  Nguyễn Trâm  Anh 01/11/2003 Gia Lai 30SSC2

3 27215102484  Huỳnh Ngọc Lan  Anh 16/10/2003 Phú Yên 30SSC2

4 27203331646  Nguyễn Thị Thu  Hằng 06/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC2

5 27213729977  Nguyễn Văn  Hoàng 15/07/2003 Quảng Nam 30SSC2

6 27213153706  Trần Khánh  Huyền 01/05/2003 Gia Lai 30SSC2

7 27212400478  Trần Duy Nhật  Long 18/09/2003 Quảng Bình 30SSC2

8 27205103016  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 10/09/2003 Đắk Lắk 30SSC2

9 26203200176  Trần Thị Yến  Nhi 05/01/2002 Quảng Ngãi 30SSC2

10 27205127404  Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 08/03/2003 Bình Định 30SSC2

11 27212229671  Bùi Hà  Phan 09/12/2002 Quảng Ngãi 30SSC2

12 27217002362  Huỳnh Minh  Quí 20/11/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

13 27202202809  Huỳnh Thị Xuân  Quỳnh 25/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

14 27212438151  Huỳnh Minh  Thuyết 23/09/2003 Quảng Nam 30SSC2

15 27212203048  Đặng Ngọc Hữu  Trí 10/08/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

16 26211322547  Nguyễn Anh  Tuấn 25/02/2002 Phú Yên 30SSC2

17 27202680033  Huỳnh Thị  Vĩnh 12/09/2003 Quảng Nam 30SSC2

18 26211331016  Nguyễn Văn Đa  Vít 01/06/2002
Thừa Thiên

Huế
30SSC2

19 26203331823  Nguyễn Thị Tường  Vy 08/12/2002 Quảng Nam 30SSC2

20 27202100778  Nguyễn Hạ  Vy 06/10/2003 Quảng Nam 30SSC2

21 27203300572  Huỳnh Tường  Vy 10/03/2003 Đắk Nông 30SSC2

22 27203340685  Trần Phạm Nhật  Vy 25/09/2003 Quảng Ngãi 30SSC2

23 27203927337  Võ Hương  Yên 17/12/2003 Quảng Nam 30SSC2

24 28207102551  Rơ Mah  Ngân 02/03/2004 Gia Lai 30SSC1 Lần 1
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